
Auf jeden Fall! B 1.1

© telc gGmbH – www.telc.net 1

Artikel Deutsch Plural Übersetzung Beispielsatz

Wortschatz zu Lektion 1: Ankommen

Je häufiger ich umziehe, desto …

der (Telefon-/Strom-)Anbieter nhà cung cấp (điện thoại, điện)

angenehm dễ chịu

die Anmeldung Anmeldungen đăng ký

der (Auslands-)Aufenthalt Aufenthalte cư trú (ở nước ngoài)

der Behördengang Behördengänge thủ tục hành chính

der Deutsche Deutschen người Đức (nam)

die Deutsche Deutschen người Đức (nữ)

der Durchschnitt trung bình

das Ehrenamt Ehrenämter tình nguyện

ehrenamtlich (thuộc) tình nguyện

sich einleben thích nghi

einsam cô đơn

das Einwohnermeldeamt Einwohnermeldeämter cơ quan đăng ký cư trú

das Elternhaus Elternhäuser nhà cha mẹ

erleben trải nghiệm

der Erwachsene Erwachsenen người lớn (nam)

die Erwachsene Erwachsenen người lớn (nữ)

die Gegend Gegenden khu vực

die Handarbeit Handarbeiten thủ công

das Heimweh nhớ nhà

das Jahrhundert Jahrhunderte thế kỷ

das Jahrzehnt Jahrzehnte thập kỷ

das Jogging chạy bộ

das Jugendzentrum Jugenzentren trung tâm thanh thiếu niên

die Mannschaft Mannschaften đội tuyển
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die Million Millionen triệu

pendeln đi lại (giữu nơi ở và nơi làm việc) Er pendelt zwischen der Arbeit und Zuhause.

schwer khó

die Schwierigkeit Schwierigkeiten khó khăn

sportlich có phong cách thể thao

der Tanz Tänze nhảy

sich ummelden đăng ký lại

unterstützen hỗ trợ

der Verein Vereine hiệp hội, câu lạc bộ

der Wohnsitz Wohnsitze nơi cư trú

einwandern nhập cư

auswandern di cư

die Einwanderung nhập cư

die Auswanderung di cư

einen Vertrag abschließen hoàn tất một hợp đồng Sie muss einen Vertrag mit dem Stromanbieter 
abschließen.

Kartons/Koffer/… packen đóng (hộp/vali/...)

Möbel aufbauen lắp ráp đồ nội thất

Sport treiben chơi thể thao

Es hat wochenlang/monatelang/ 
jahrelang/jahrzehntelang/… gedauert. Mất nhiều tuần/tháng/năm/thập kỷ/…

Mein Nachbar ist mein Freund.

ansprechen gọi, nói với

ausleihen mượn

begegnen gặp gỡ

die Disko = der Club Diskos = Clubs disco = câu lạc bộ

die Gesellschaft Gesellschaften xã hội
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leicht dễ dàng

die Stimmung Stimmungen tâm trạng

teilen chia sẻ

die Unterstützung (meistens Sg.) hỗ trợ (chủ yếu số ít)

das Vergnügen niềm vui

zufällig ngẫu nhiên

befreundet sein (mit) làm bạn (với)

Ich leihe mir ein Fahrrad aus. Tôi đang mượn một chiếc xe đạp.

Ich engagiere mich für …

der Bereich Bereiche lĩnh vực

die Bürgerinitiative Bürgerinitiativen sáng kiến của công dân

das Engagement sự tương tác

sich engagieren für tham gia vào

die Kultur Kulturen văn hoá

der Kulturschock Kulturschocks sốc văn hóa

die Phase Phasen giai đoạn

das Vorurteil Vorurteile thành kiến

Wortschatz zu Lektion 2: Arbeiten um zu leben

Ich bewerbe mich auf die Stelle als …

sich beschäftigen mit bận rộn với

der Betrieb Betriebe công ty

das Bewerbungsanschreiben thư ứng tuyển

die Bezahlung Bezahlungen tiền công, thù lao

die Chance Chancen cơ hội

die Digitalisierung Digitalisierungen số hóa

die Festanstellung Festanstellungen vị trí cố định
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formulieren trình bày

die Informatik tin học

der Informatiker Informatiker chuyên viên công nghệ thông tin (nam)

die Informatikerin Informatikerinnen chuyên viên công nghệ thông tin (nam)

die IT (= Informationstechnik) IT (= công nghệ thông tin)

die Kenntnis Kenntnisse kiến thức

leisten đủ khả năng

letzter/letzte/letztes trước đó

nämlich cụ thể là

die Schichtarbeit Schichtarbeiten làm việc theo ca

das Stellenangebot = die Stellenanzeige vị trí tuyển dụng = quảng cáo việc làm

der Tarif Tarife thù lao

die Tätigkeit Tätigkeiten nhiệm vụ

tun làm

unbefristet cố định, không thời hạn Er hat eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis.

befristet có thời hạn Die Festeinstellung ist auf ein Jahr befristet.

einstellen tuyển dụng, nhận vào làm Warum wollen Unternehmen keine Menschen mit 
Behinderung einstellen?

entlassen sa thải Sie wurde schon mehrmals entlassen.

sicher chắc chắn Ein sicheres Einkommen ist wichtig.

unsicher không chắc chắn Er ist unsicher, was das korrekte Verhalten ist.

einen Beitrag leisten zu đóng góp cho

Es fällt mir leicht/schwer, zu … Tôi thấy dễ/khó để…

Alle gleichberechtigt?

also như vậy

das Argument Argumente tranh luận
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die Behinderung Behinderungen khuyết tật

die Branche Branchen ngành

doch nhưng

(sich) durchsetzen đạt được

ebenfalls mà còn

der Erzieher Erzieher giáo viên nầm non (nam)

die Erzieherin Erzieherinnen giáo viên nầm non (nữ)

führen zu dẫn đến

gleichberechtigt bình đẳng

die Gleichberechtigung Gleichberechtigungen quyền bình đẳng

die Inklusion hòa nhập, bình đẳng

irgendwann khi nào đó

jedenfalls dẫu sao

die KI (= künstliche Intelligenz) AI (= trí tuệ nhân tạo)

die Ungleichheit Ungleichheiten bất bình đẳng

die Verantwortung Verantwortungen trách nhiệm

zustimmen nhất trí

fair công bằng

unfair bất công bằng

gleich bằng, giống Männer und Frauen werden nicht gleich behandelt.

ungleich không bằng Männer und Frauen werden ungleich behandelt.

Wir streiken!

allerdings tuy nhiên

der Arbeitnehmer Arbeitnehmer người lao động (nam)

die Arbeitnehmerin Arbeitnehmerinnen người lao động (nữ)

die (Arbeits-)Bedingung (Arbeits-)Bedingungen điều kiện (làm việc)

der Beschäftigte Beschäftigten người làm việc (nam)
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die Beschäftigte Beschäftigten người làm việc (nữ)

belastend gánh nặng

betreffen liên quan đến

das Einkommen thu nhập

finanziell về mặt tài chính

die Gewerkschaft Gewerkschaften công đoàn

insgesamt tổng cộng

der Lohn Löhne tiền công

merken nhớ

scheitern thất bại

Streik Streiks đình công

streiken đình công

der Tarifvertrag Tarifverträge thỏa thuận tập thể

(sich) verbessern cải thiện

verhandeln thương lượng

das Verständnis Verständnisse thấu hiểu

wertvoll có giá trị

steigen tăng lên Die Zahlen steigen nur langsam.

sinken giảm xuống

für höhere Löhne und bessere Ar-
beitsbedingungen kämpfen

đấu tranh cho mức lương cao hơn và 
điều kiện làm việc tốt hơn

Ich führe ein Team/Unternehmen/... Tôi lãnh đạo một nhóm/công ty/...

Wortschatz zu Lektion 3: Lebensräume

Ich liebe dieses Blau!

achten auf chú ý đến

anfassen chạm vào

die Art Arten loại
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die Atmosphäre môi trường

die (Farb-)Auswahl lựa chọn (màu sắc)

beeinflussen ảnh hưởng

der Blick Blicke cái nhìn, quan điểm

die Couch = Sofa Couchs = Sofas ghế sofa

farbig có màu

der Fußboden Fußböden sàn nhà

gebraucht cần thiết

der Himmel bầu trời

der Hof Höfe sân

individuell riêng lẻ

die Innenstadt Innenstädte trung tâm thành phố

das Kissen Kissen cái gối

die Lage Lagen địa điểm

das Licht ánh sáng

mitten in, auf, … ở giữu, trung tâm,...

die Position Positionen vị trí

schick sang trọng

der Spiegel gương

die Toilette = Klo = WC Toiletten = Klos = WCs nhà vệ sinh = WC

der Vogel Vögel chim

die Wohnungseinrichtung Wohnungseinrichtungen đồ nội thất gia đình

das Zuhause ở nhà

weich mềm mại Weiche Textilien laden zum Entspannen ein.

hart cứng Der harte Fußboden ist sehr praktisch.

die Ordnung sự gọn gàng
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die Unordnung sự bừa bộn

Ich arbeite im Homeoffice.

ablenken làm sao lãng

die Ablenkung Ablenkungen sự sao lãng

das Arbeitszimmer phòng làm việc

die Badewanne Badewannen bồn tắm

das Dachgeschoss Dachgeschosse gác mái

gehören thuộc về

sich hinsetzen ngồi xuống

der Lieblingsort Lieblingsorte nơi yêu thích

der Schreibtisch Schreibtische bàn làm việc

das Spielzeug Spielzeuge đồ chơi

ständig liên tục

das Zeug đồ, thứ

Mein Gemüse wächst in der Stadt.

der (Gemüse-)Anbau trồng (rau)

anbauen trồng

das Beet Beete củ dền

beobachten quan sát

blühen nở hoa

die Erde đất

die Ernte Ernten thu hoạch

ernten thu hoạch

die Fläche Flächen diện tích

gärtnern làm vườn

die Kirche Kirchen nhà thờ

lebenswert đáng sống
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mitmachen tham gia

der Schatten bóng tối

städtisch đô thị

der Standort Standorte địa điểm

wachsen lớn lên Die Pflanzen wachsen schnell.

die Möglichkeit bieten tạo cơ hội

Rücksicht nehmen auf lưu tâm đến

Wortschatz zu Lektion 4: Migration

Deutschland ist ein Einwanderungsland.

aktuell hiện tại

die Arbeitskraft Arbeitskräfte lực lượng lao động

der Ausländer Ausländer người nước ngoài (nam)

die Ausländerin Ausländerinnen người nước ngoài (nữ)

ausländisch nước ngoài

die Bevölkerung Bevölkerungen dân số

der Bundeskanzler Bundeskanzler Thủ tướng Liên bang (nam)

die Bundeskanzlerin Bundeskanzlerinnen Thủ tướng Liên bang (nữ)

die Bundesrepublik Deutschland (= die BRD) Cộng hòa Liên bang Đức (= CHLB Đức)

die Deutsche Demokratische Republik  
(= die DDR) Cộng hòa Dân chủ Đức (= Đông Đức)

die Diskriminierung Diskriminierungen phân biệt

das Einwanderungsland Einwanderungsländer quốc gia nhập cư

erlauben cho phép

fliehen chạy trốn

die Flucht bỏ trốn

der Gastarbeiter Gastarbeiter công nhân nước ngoài

die Gastarbeiterin Gastarbeiterinnen công nhân nước ngoài
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der Geflüchtete Geflüchteten người tị nạn (nam)

die Geflüchtete Geflüchteten người tị nạn (nữ)

die Generation Generationen thế hệ

das Heimatland Heimatländer quê hương

die Integration sự hòa nhập

der Migrant Migranten người di cư (nam)

die Migrantin Migrantinnen người di cư (nữ)

die Migration Migrationen di cư

die Migrationserfahrung Migrationserfahrungen kinh nghiệm nhập cư

der Migrationshintergrund Migrationshintergründe có gốc nhập cư

die Offenheit sự cởi mở

der Rassismus phân biệt chủng tộc

die Regierung Regierungen chính phủ

selbstverständlich tất nhiên

die Toleranz sự khoan dung

die Wirtschaft nền kinh tế

der Frieden hòa bình

der Krieg Kriege chiến tranh

der Zweite Weltkrieg chiến tranh thế giới thứ hai

Es herrscht Frieden/Krieg. Có hòa bình/chiến tranh.

Das war mir nicht bewusst.

der Bleistift Bleistifte bút chì

ernsthaft = ernst nghiêm túc

die Gewohnheit Gewohnheiten thói quen

die Hälfte Hälften một nửa

kulturell văn hoá

das Missverständnis Missverständnisse sự hiểu lầm
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der Scherz Scherze câu đùa, trò đùa

die Situation Situationen tình huống

spinnen điên rồi Der Typ spinnt wohl! -> Der Typ ist verrückt.

das Trinkgeld Trinkgelder tiền boa

scherzhaft đùa thôi Ich wusste nicht, ob sie ihre Wut scherzhaft übertrieb.

ernsthaft nghiêm túc

den Eindruck haben có ấn tượng

in Eile sein đang vội vã

Mir war nicht bewusst, dass … Tôi không biết rằng...

Ich bin mehrsprachig aufgewachsen.

aufwachsen lớn lên

die Chancengleichheit cơ hội bình đẳng

fördern hỗ trợ, tài trợ

die Förderung Förderungen sự hỗ trợ, tài trợ

die Initiative Initiativen sáng kiến

die Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeiten quốc tịch

eine ausländische/die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben có quốc tịch nước ngoài/đức

Ich bin in … aufgewachsen. Tôi lớn lên ở…

Das hängt von der Person/der 
Sprache/… ab. Tùy thuộc vào người/ngôn ngữ/...

Wortschatz zu Lektion 5: Auf die Gesundheit!

Ich habe meine Ernährung umgestellt.

der Appetit sự thèm ăn

die Bewegung Bewegungen sự chuyển động

die Diät Diäten ăn kiêng

die Droge Drogen thuốc
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der Druck Druck áp lực

enthalten có chứa

die Entspannung thư giãn

die Ernährung dinh dưỡng

die Gaststätte Gaststätten nhà hàng

die Kalorie Kalorien calo

die Kneipe Kneipen quán bar

der (Zucker-)Konsum tiêu thụ (đường)

die Limonade Limonaden nước chanh

die Mahlzeit Mahlzeiten bữa ăn

meditieren thiền định

der Nachtisch Nachtische món tráng miệng

das Nahrungsmittel đồ ăn

die Pflaume Pflaumen quả mận

die Pille = Tablette Pillen = Tabletten viên thuốc

der Quark phô mai tươi (quark)

rauchen hút thuốc

der (Nicht-)Raucher (Nicht-)Raucher người (không) hút thuốc (nam)

die (Nicht-)Raucherin (Nicht-)Raucherinnen người (không) hút thuốc (nữ)

das Risiko Risiken rủi ro

die Sahne kem tươi (sahne)

schmecken có vị ngon

das Schnitzel thịt chiên giòn

der Schritt Schritte bước

das Steak Steaks bít tết

umstellen chuyển sang Ich möchte meine Ernährung umstellen.

die Umstellung Umstellungen sự chuyển đổi
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die Zigarette Zigaretten thuốc lá

die Zitrone Zitronen chanh

abnehmen giảm cân Ich will kein Gramm abnehmen.

zunehmen tăng cân Sie möchte gerne etwas zunehmen.

satt no, đầy Gerichte die satt machen, sind gesünder.

hungrig đói bụng Tipp: Nicht hungrig einkaufen gehen!

tierische Produkte sản phẩm động vật

(stark) verarbeitete Lebensmittel thực phẩm được chế biến (rất) kỹ

sich vollwertig/vegetarisch/vegan/… 
ernähren

ăn một chế độ ăn lành mạnh/ăn chay/ăn 
thuần chay/…

Eine Studie zeigt, dass … một nghiên cứu chỉ ra rằng…

Deutschland diskutiert über die Zuckersteuer.

(sich) entscheiden (für) quyết định (cho)

das Eis kem

der Geschmack Geschmäcker hương vị

der Hersteller Hersteller nhà sản xuất

die Marmelade Marmeladen mứt (dạng sệt)

der Pudding Puddings pudding

die (Zucker-)Steuer (Zucker-)Steuern thuế (đường)

der Würfel Würfel viên

Ich bereite meine Mahlzeiten zu 
Hause zu. tôi tự chuẩn bị bữa ăn ở nhà.

Bin ich gut genug?

aufhören dừng lại

der Fortschritt Fortschritte tiến triển

die Maßnahme Maßnahmen biện pháp

optimieren tối ưu hóa
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übertreiben phóng đại

versuchen thử, cố gắng

die Stärke Stärken điểm mạnh

die Schwäche Schwächen điểm yếu

sich unter Druck setzen tạo áp lực cho bản thân

Wortschatz zu Lektion 6: Kaufen, kaufen, kaufen

Überall ist Werbung.

die Alternative Alternativen cách khác, thay thế

die Dienstleistung Dienstleistungen dịch vụ

der Einfluss Einflüsse ảnh hưởng

der Follower Follower người theo dõi (nam)

die Followerin Followerinnen người theo dõi (nữ)

das Gesetz Gesetze pháp luật

der Influencer Influencer người có ảnh hưởng (nam)

die Influencerin Influencerinnen người có ảnh hưởng (nữ)

der Konsument Konsumenten người tiêu dùng (nam)

die Konsumentin Konsumentinnen người tiêu dùng (nữ)

konsumieren tiêu thụ

das Plakat Plakate áp phích

der Prospekt Prospekte tờ rơi

der Rundfunk đài phát thanh

das Schaufenster Schaufenster cửa sổ cửa hàng

der Skandal Skandale vụ bê bối

überzeugen von thuyết phục từ

warnen (vor) cảnh báo (trước)

der Werbeslogan Werbeslogans khẩu hiệu quảng cáo

die Werbung Werbungen quảng cáo
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die Zielgruppe Zielgruppen nhóm mục tiêu

Formen der Werbung = Arten von 
Werbung

các hình thức quảng cáo = các loại hình 
quảng cáo

Ich denke darüber nach, was ich kaufe.

defekt = kaputt lỗi = hỏng

der Empfänger Empfänger người nhận (nam)

die Empfängerin Empfängerinnen người nhận (nữ)

erkennen (an) nhận ra

fordern yêu cầu

hübsch đẹp

das Kleid Kleider váy, đầm

die Konsumgewohnheiten (Pl.) thói quen tiêu dùng (số nhiều)

der Kundenservice Kundenservices dịch vụ khách hàng

das Material Materialien vật liệu

nachdenken über suy nghĩ về

das Onlineshopping mua sắm trực tuyến

das Outfit Outfits trang phục

das Paket Pakete gói, bưu kiện

der Schmuck trang sức

die Tasche Taschen túi, túi xách

umtauschen đổi chác

das (Kauf-, Konsum-)Verhalten hành vi (mua sắm, tiêu dùng)

der Verkäufer/Verkäuferin Verkäufer/Verkäuferinnen người bán hàng

der (Paket-)Versand vận chuyển (bưu kiện)

die Ware Waren hàng hóa

einen Artikel zurückgeben/zurück-
schicken trả lại/gửi lại một mặt hàng
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etwas online bestellen = etwas on-
line kaufen

đặt hàng trực tuyến = mua hàng trực 
tuyến

Ich mache mir darüber keine Gedan-
ken. Tôi không lo lắng về điều đó.

Das Geld wird zurückerstattet. Số tiền sẽ được hoàn lại.

Die Kleidung ist zu eng/groß. Quần áo quá chật/rộng.

Ich möchte einen Artikel reklamie-
ren. Tôi muốn khiếu nại về một mặt hàng.

Meine Bestellnummer ist die … Số đơn đặt hàng của tôi là…

Ich konsumiere nachhaltig für die Zukunft.

sich einsetzen für ủng hộ cho

die Frist Fristen thời hạn

die Organisation Organisationen tổ chức

der (Umwelt-, Verbraucher-)Schutz bảo vệ (môi trường, người tiêu dùng)

der Verbraucher Verbraucher người tiêu dùng (nam)

die Verbraucherin Verbraucherinnen người tiêu dùng (nữ)

widerrufen rút lại

das Widerrufsrecht Widerrufsrechte quyền hủy bỏ

verpackt đóng gói

unverpackt không đóng gói Unverpackte Lebensmittel sind umweltfreundlich.

Ich unterstütze regionale Produzenten. Tôi ủng hộ các nhà sản xuất trong khu vực.




